
Yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN VÀ DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 
thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang 
năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
        1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN VÀ DA LIỄU TỈNH HẬU GIANG

        2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
            - Họ tên: Trần Thanh Tâm

            - Chức vụ: Nhân viên

            - Số điện thoại: 0939629495

            - Địa chỉ: Đường số 14, khu vực 12, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ

            - Email: dsthanhtamhg@gmail.com

        3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp
        4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
            Từ ngày 25/11/2025 14:02 đến trước 03/12/2025 17:00
            Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
        5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
            Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 03/12/2025 17:00
II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối lượng Đơn vị tính Mô tả chi tiết Địa điểm thực 
hiện

Quy cách Ghi chú

1 Băng keo cá 
nhân 2 x 6cm

700 Miếng Sợi vải đàn hồi, 
viscose 70%, 

polyamide 30%, 
độ bền kéo 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Công ty cung 
cấp
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14.5kg/12mm ± 
500g. Phủ keo 
Acrylic 140mg 

không chứa 
latex, độ dính 
520g/12mm ± 

30g an toàn cho 
mọi loại da. Gạc 
13mm x 23mm 

thấm hút tốt, 
mềm, có lớp 

màng P.E 
(polyethylene) 
không dính vào 
vết thương. Tẩm 

benzalkonium 
chloride có hiệu 
quả khử trùng và 

diệt khuẩn.
Tiêu chuẩn chất 

lượng: ISO 
13485, TCCS 
07:2016/YC

Giang

2 Băng keo lụa 
1,5cm x 5m

300 Cuộn Vải lụa trắng 
Acetate Taffeta 
thông thoáng, 

định lượng 
63-69g/m², mật 

độ sợi ngang 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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159-173 dtex, 
mật độ sợi dọc 
80-88 dtex nhẹ 
nhàng và mềm 
mại, độ bền kéo 
5.0kg/12mm ± 
500g. Phủ keo 
Acrylic trọng 

lượng 60g poly 
acrylic/m², độ 

dính 
540g/12mm ± 

30g, không chứa 
latex và không 
sót keo trên da 
khi tháo băng. 
Băng quấn vào 
lõi nhựa xanh, 
bờ răng cưa dễ 
xé ngang dọc.

Tiêu chuẩn chất 
lượng: ISO 

13485, TCCS 
03:2014/YC

3 Băng keo lụa 
2,5cm x 5m

300 Cuộn Vải lụa trắng 
Acetate Taffeta 
thông thoáng, 

định lượng 
63-69g/m², mật 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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độ sợi ngang 
159-173 dtex, 

mật độ sợi dọc 
80-88 dtex nhẹ 
nhàng và mềm 
mại, độ bền kéo 
5.0kg/12mm ± 
500g. Phủ keo 
Acrylic trọng 

lượng 60g poly 
acrylic/m², độ 

dính 
540g/12mm ± 

30g, không chứa 
latex và không 
sót keo trên da 
khi tháo băng. 
Băng quấn vào 
lõi nhựa xanh, 
bờ răng cưa dễ 
xé ngang dọc.

Tiêu chuẩn chất 
lượng: ISO 

13485, TCCS 
03:2014/YC

4 Bình hủy kim 
(nhỏ)

50 Cái - Làm từ nhựa 
PE chính phẩm. 
Màu vàng nắp 

đỏ.

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Công ty cung 
cấp
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- Dung tích 1.5 
lít.

- Dùng để đựng 
các vật thải sắc 
nhọn trong y tế. 

Dùng 1 lần.

Giang

5 Bộ chỉ Nylon tan 
3.0 có kim

50 Tép Công ty cung 
cấp

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

6 Bộ nhuộm Gram 
(500ml*4)

2 Bộ Thực hiện xét 
nghiệm soi 

nhuộm Gram. 
Bao gồm 04 

dung dịch thuốc 
nhuộm thành 

phần là Crystal 
Violet, Lugol, 

Alcohol và 
Safranine.

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

7 Bộ nhuộm Ziehl 
neelsen (carbon 

fuchsin, cồn acid, 
methylen blue)

2 Bộ Thực hiện xét 
nghiệm soi 

nhuộm Ziehl 
Neelsen tìm trực 

khuẩn kháng 
acid. Bao gồm 
03 dung dịch 
thuốc nhuộm 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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thành phần là 
Carbon Fuchsin, 
Alcohol acid và 
Methylen Blue.

8 Bơm tiêm 10ml 4.000 Cây - Xy lanh dung 
tích 10ml được 

sản xuất từ nhựa 
y tế nguyên sinh 
trong suốt, nhẵn 

bóng, không 
cong vênh, 

không có ba via. 
Vạch chia dung 

tích rõ nét.
- Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy, 
không có ba via.
- Kim làm bằng 
thép không gỉ, 
sắc nhọn, vát 3 
cạnh. Kim các 
cỡ 23G, 25G. 

Đốc kim có màu 
giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu 
chuẩn quốc tế 
và được gắn 
chặt với thân 

kim không gây 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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rò rỉ, an toàn khi 
sử dụng.

- Bao bì ghi rõ 
thông tin xuất 
xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm 

được tiệt trùng 
bằng khí 

Ethylene Oxide 
(E.O).

- Đạt tiêu chuẩn 
TCVN 

5903:1995

9 Bơm tiêm 1ml 300 Cây - Xy lanh dung 
tích 1ml được 

sản xuất từ nhựa 
y tế nguyên sinh 
trong suốt, nhẵn 

bóng, không 
cong vênh, 

không có ba via. 
Vạch chia dung 

tích rõ nét.
- Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy, 
không có ba via.
- Kim làm bằng 
thép không gỉ, 
sắc nhọn, vát 3 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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cạnh. Kim các 
cỡ 23G, 25G. 

Đốc kim có màu 
giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu 
chuẩn quốc tế 
và được gắn 
chặt với thân 

kim không gây 
rò rỉ, an toàn khi 

sử dụng.
- Bao bì ghi rõ 
thông tin xuất 
xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm 

được tiệt trùng 
bằng khí 

Ethylene Oxide 
(E.O). 

- Đạt tiêu chuẩn 
TCVN 

5903:1995

10 Bơm tiêm 5ml 35.000 Cây - Xy lanh dung 
tích 5ml được 

sản xuất từ nhựa 
y tế nguyên sinh 
trong suốt, nhẵn 

bóng, không 
cong vênh, 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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không có ba via. 
Vạch chia dung 

tích rõ nét.
- Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy, 
không có ba via.
- Kim làm bằng 
thép không gỉ, 
sắc nhọn, vát 3 
cạnh. Kim các 
cỡ 23G, 25G. 

Đốc kim có màu 
giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu 
chuẩn quốc tế 
và được gắn 
chặt với thân 

kim không gây 
rò rỉ, an toàn khi 

sử dụng.
- Bao bì ghi rõ 
thông tin xuất 
xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm 

được tiệt trùng 
bằng khí 

Ethylene Oxide 
(E.O). 

- Đạt tiêu chuẩn 
TCVN 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn. 9



5903:1995

11 Canuyn mở khí 
quản nhựa

2 Hộp - Khai mở khí 
quản với thiết kế 
có bóng, trong 

suốt, có thể tháo 
rời để làm sạch, 
tránh nghẹt tắc 

đờm.
- Chất liệu mềm 
không gây kích 
ứng và dễ thích 

nghi với nhiệt độ 
cơ thể giúp bệnh 
nhân cảm thấy 

thoải mái.
Size: 3; 3,5; 4; 

4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 
7; 7,5; 8.

Được đóng dói 
riêng lẻ trong 

từng túi

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

12 Cồn 95° 40 Lít Thành phần:
- Cồn y tế (96%) 

vol
- Nước cất
Công dụng:
- Sát khuẩn

- Tẩy vết bẩn 
thông thường

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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- Sử dụng để sát 
khuẩn tay, dụng 

cụ trong gia 
dụng, y tế

13 Dao mổ số 15 
bầu

700 Cây • Dành cho các 
cuộc phẫu thuật 

trong y tế.
• Dao sắc. Chất 
liệu thép carbon 

không gỉ, tiệt 
trùng bằng tia 

Gamma. Các số 
10, 11, 12 ,15, 
20, 21, 22. Các 
rãnh dọc lưỡi 

dao tương thích 
với mọi loại cán 

dao mổ tiêu 
chuẩn fitment số 

3 và số 4 cũng 
như là 3L, 4L & 
7... do bất kỳ 

công ty nào sản 
xuất.

• Đóng gói tiệt 
trùng từng cái 

đóng trong bao 
bì vỏ nhôm.

• Kích thước: 15

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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14 Đầu col trắng có 
khoá

1.000 Cái • Chất liệu: Nhựa 
PP có độ trong 

suốt cao.
• Phù hợp với 
các cây pipet 

trên thị trường.
• Được thiết kế 
ôm kín đầu cây 

micropipet, đảm 
bảo lực hút của 

cây 
micropipette,

thành trong đầu 
col không dính 
nước, đảm bảo 
dung tích chính 

xác khi bơm.
• Chủng loại: 

Đầu col có khía 
Dung tích: 0 - 

10µl

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

15 Đầu col vàng có 
khía

1.000 Cái • Chất liệu: Nhựa 
PP có độ trong 

suốt cao.
• Phù hợp với 
các cây pipet 

trên thị trường.
• Được thiết kế 
ôm kín đầu cây 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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micropipet, đảm 
bảo lực hút của 

cây 
micropipette,

thành trong đầu 
col không dính 
nước, đảm bảo 
dung tích chính 

xác khi bơm.
• Chủng loại: 

Đầu col có khía 
Dung tích: 0 - 

200µl

16 Đầu col xanh có 
khía

1.000 Cái • Chất liệu: Nhựa 
PP có độ trong 

suốt cao.
• Phù hợp với 
các cây pipet 

trên thị trường.
• Được thiết kế 
ôm kín đầu cây 

micropipet, đảm 
bảo lực hút của 

cây 
micropipette,

thành trong đầu 
col không dính 
nước, đảm bảo 
dung tích chính 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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xác khi bơm.
• Chủng loại: 

Đầu col có khía 
Dung tích: 100 - 

1000µl

17 Dầu soi kính hiển 
vi

3 Chai Công thức hóa 
học: C��H��O�

Chiết suất 
(Refractive 

Index): 1,515 – 
1,517

Mật độ: 1,0245 
– 1,0265 g/cm³
Tỷ trọng: 1 lít = 
khoảng 1,02 kg

Độ nhớt (ở 
20°C): 100 – 120 

mPas
dung tích: 100ml

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

18 Dây garo 100 Sợi * Dây garo được 
sử dụng để thắt 

mạch, hỗ trợ 
trong việc tìm 
mạch máu dễ 

dàng hơn.
* Có độ co giãn 
tốt, băng dính 2 

đầu.

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

19 Dây hút đàm số 30 Sợi Các số Bệnh viện Công ty cung  
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14 5-6-8-10-12-14-1
6-18. Sản phẩm 
được kết cấu 02 
phần. Khóa van 
và dây dẫn. Dây 
dẫn được sản 

xuất từ chất liệu 
nhựa PVC 

nguyên sinh 
không chứa 
DEHP, nhựa 

trong, nhẵn bóng 
tránh gây tổn 
thương, xây 

xước niêm mạc, 
đầu dây hút có 2 
mắt phụ để hút. 
Khoá van chia 
nhiều màu dễ 
phân biệt giữa 

các số, có 2 loại 
có nắp và không 

nắp.

Chuyên khoa 
Tâm thần và Da 

liễu tỉnh Hậu 
Giang

cấp

20 Dây thở Oxy 2 
nhánh

100 Sợi - Chất liệu nhựa 
PVC y tế cao 
cấp, bao gồm 

dây dẫn và gọng 
mũi

- Không chứa 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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chất DEHP, được 
tiệt trùng bằng 

khí EO
- Ống dây mềm, 
chống vặn xoắn. 

Bề mặt trơn 
nhẵn.

- Ống không bị 
tác động bởi oxy 

hay thuốc
- Đầu thở mềm, 
có 2 ống thẳng 

đưa vào mũi 
màu trắng trong, 

không có chất 
tạo màu

- Các cỡ: trẻ sơ 
sinh, trẻ em và 

người lớn
- Dây dẫn có 

chiều dài ≥2 m, 
lòng ống có khía 

chống gập.
- Đóng gói 1 cái/ 
túi và tiệt trùng 

bằng khí EO
- Đạt tiêu chuẩn 
EN ISO 13485.

21 Dây truyền dịch 2.000 Sợi Van khoá điều Bệnh viện Công ty cung  
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chỉnh, kim chai 
sản xuất từ hạt 

nhựa ABS 
nguyên sinh.

Van thoát khí có 
thiết kế màng 

lọc khí vô khuẩn.
Buồng nhỏ giọt 
thể tích ≥ 8.5ml, 

có màng lọc 
dịch ≤ 15µm. 

Có bầu cao su 
tiếp thuốc. 

Dây dẫn cấu tạo 
từ chất liệu nhựa 

PVC nguyên 
sinh, mềm dẻo, 
dai, độ đàn hồi 
cao, không gãy 

gập khi bảo 
quản và sử 

dụng; Độ dài dây 
truyền ≥ 

1700mm. 
Bao bì có miếng 
giấy thoát khí EO 

3,5x3,5 cm để 
thoát hết dư 
lượng khí EO 

trong quá trình 

Chuyên khoa 
Tâm thần và Da 

liễu tỉnh Hậu 
Giang

cấp
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tiệt trùng. 
Dây truyền dịch 
kèm kim thường 

23Gx1".
Đầu nối Luer 

lock có cơ chế 
xoay giúp cho 

việc gắn kết với 
kim luồn chắc 

chắn và dễ thao 
tác khi sử dụng.
Đạt tiêu chuẩn 

CE ; TCVN 
6591-4: 2008; 
tiêu chuẩn tiệt 
trùng EN ISO 

11135: 2014, EN 
ISO 13485

22 Gạc y tế 500 Miếng Nguyên liệu: sợi 
cotton 100%, hút 

nước
Gạc y tế tiệt 
trùng 8cm x 

10cm x 8 lớp, 
không cản 

quang

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

23 Găng tay chưa 
tiệt trùng các cỡ 
(Size: x-small)

36.000 Đôi - Sản xuất từ cao 
su thiên nhiên, 
có phủ bột ngô 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 

Công ty cung 
cấp
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biến tính chống 
dính, thẩm thấu 
được, không gây 
kích ứng da, đàn 
hồi tốt. Chưa tiệt 

trùng. Không 
phân biệt tay trái 

tay phải, sử 
dụng được cho 
cả hai tay, bền, 

không rách, 
không lủng, có 
se viền mép, bề 
mặt trơn hoặc 

nhám, đầu ngón 
tay nhám, ôm 

sát lòng bàn tay, 
dễ thao tác khi 

sử dụng.
- Chiều dài 

(min): 240 mm
- Chiều dày 1 lớp 
(min): 0.08 mm.

- Chiều rộng: 
size XS: 

70±10mm; size 
S: 80±10mm; 

size M: 
95±10mm; size 
L: 111±10mm; 

liễu tỉnh Hậu 
Giang
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size XL: ≥ 110 
mm.

- Cường lực kéo 
đứt: Trước già 
hóa: ≥ 7N, sau 
già hóa: ≥ 6N. 
- Độ dãn dài : 

Trước già hóa: ≥ 
650%, sau già 
hóa: ≥ 500%.

24 Gel siêu âm 20 Lít - Phù hợp với tần 
số siêu âm đang 

sử dụng
- Không gây hại 

đầu dò
- Không có muối 
và formaldehyde
- Tổng số vi sinh 
vật hiếu khí sống 

lại được ≤ 500 
khuẩn lạc. Mẫu 
không được có 
Staphylococcus  
aureus, Candida 

albicans, 
Pseudomonas 

aeruginosa.
- Thành phần: 

Carbopol, nước 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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tinh khiết, 
Nipagin, Nipasol
- Không gây mẫn 

cảm và rát da

25 Giấy điện tim 3 
cần 

63mmx30m

50 Cuộn Giấy điện tim 3 
cần (sọc cam), 

kích thước 
63mm x 30m

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

26 Gòn thấm 50 Kg - Sản phẩm 
được sản xuất 

từ bông xơ thiên 
nhiên 100% 

cotton, có độ 
thấm hút cao
- Bông trắng, 

không mùi, xơ 
bông mảnh, 

mềm mại, trắng 
mịn không có xơ 
ngoại lai, không 

lẫn tạp chất, 
mảnh lá và vỏ 
hạt. Tấm bông 
dầy mỏng đa 
dạng đáp ứng 
yêu cầu của 
Bệnh viện

- Không mùi, 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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không vị. Không 
độc tố và không 

gây dị ứng.
- Tốc độ hút 

nước: ≤ 5 giây
- Độ ẩm: ≤ 8%; 
pH: Trung tính; 
không có tinh 
bột và Dextrin

- Đạt tiêu chuẩn 
Dược điển Việt 

Nam.

27 Huyết áp kế + 
ống nghe 
(Trẻ em)

5 Bộ Đồng hồ chuẩn 
có vạch chia từ 
20 ~300mmHg
Độ chính xác ± 

3mmHg
Hệ thống ống 

dẫn khí, quả bóp 
bằng chất liệu 
cao su chống 
oxy hoá có độ 

bền cao
Vòng bít làm 

bằng chất liệu 
vải có độ bền 

cao
Hệ thống dây 
dẫn khí bằng 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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cao su cao cấp 
chống oxy hoá.
Đồng hồ áp lực 
hiển thị áp xuất 
chuẩn (không bị 

lệch điểm 
không)

Bao gồm ống 
nghe

28 Huyết áp kế + 
ống nghe

 (Người lớn)

15 Bộ Đồng hồ chuẩn 
có vạch chia từ 
20 ~300mmHg
Độ chính xác ± 

3mmHg
Hệ thống ống 

dẫn khí, quả bóp 
bằng chất liệu 
cao su chống 
oxy hoá có độ 

bền cao
Vòng bít làm 

bằng chất liệu 
vải có độ bền 

cao
Hệ thống dây 
dẫn khí bằng 

cao su cao cấp 
chống oxy hoá.
Đồng hồ áp lực 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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hiển thị áp xuất 
chuẩn (không bị 

lệch điểm 
không)

Bao gồm ống 
nghe

29 Kéo y tế thẳng 5 Cây Kéo phẫu thuật  
thẳng 11,5cm 
 - Chất liệu từ 

thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

30 Kẹp phẩu tích có 
mấu

10 Cây Kẹp phẫu tích 
1x2T 12cm 

 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

31 Kẹp phẩu tích 
không mấu

10 Cây Kẹp phẫu tích 
12cm 

 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

32 Khẩu trang y tế 16.600 Cái Các lớp vải 
gồm :

+ 03 lớp ngoài 
vải không dệt 

làm từ 
Polypropylene 

+ Lớp giữa giấy 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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vi lọc kháng 
khuẩn làm từ 
Polypropylene 
không thấm 

nước,không độc 
hại dạng phẳng, 
có nếp gấp;có 

tác dụng lọc khí, 
ngăn cản bụi và 

vi khuẩn.....
- Thanh nẹp mũi 

bằng nhựa dễ 
điều chỉnh để 

giữ và định hình 
khẩu trang sẽ 
ôm kín khuôn 
mặt người sử 

dụng;
- Dây đeo khẩu 
trang dùng loại 
dây có tính đàn 

hồi.

33 Kim luồn số 22, 
24

600 Cây • Kim luồn tĩnh 
mạch, có cánh, 

có cửa, 2 đường 
cản quang

• Catheter kháng 
xoắn ống, chắn 
bức xạ  đặc biệt 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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để dễ truyền với 
lưu lượng tối ưu.
• Kim bén với ba 

mặt vát giúp 
chích nhẹ không 

đau
• Catheter sản 
xuất từ nguyên 

liệu sinh học 
tương thích cao 
giúp thời gian 

lưu kim  dài hơn, 
có khả năng lưu 

kim đến 96h.
• Catheter ôm 
sát thân kim 

tránh tè và đùn 
khi đi xuyên qua 

da
• Cửa chích 

thuốc nàm trung 
tâm kim giúp 
kim không bị 

dịch chuyển khi 
bơm thuốc, có 
van một chiều 
chất lượng cao 

tránh xì rỉ 
dịch,máu..

• Dễ sử dụng.
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• Nguyên liệu 
FEP

• Tiệt trùng bằng 
khí EO

TCCL: ISO, CE
• Thông số kĩ 

thuật: Size kim - 
lưu lượng chảy 

10007: 22G: 
0.9x25mm - 
36ml/min

10008: 24G: 
0.7x19mm - 
23ml/min

34 Kim rút thuốc các 
số

32.000 Cây Kim các số G18, 
G20, G23, Vỉ 

đựng kim có chỉ 
thị màu phân 

biệt các cỡ kim. 
Đạt tiêu chuẩn 
CE, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 
11135: 2014, EN 

ISO 13485.

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

35 Lam nhám 
25.4x76.2mm

3.000 Cái • Độ dày: 1.0 – 
1.2 mm.

• Kích thước: 
25.4 x 76.2 mm 

(1”x3”).

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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• Vật liệu cấu 
thành : Kính.

• Phân loại: lam 
kính nhám 

(7105)
• Yêu cầu lưu 
trữ: Tránh va 
đập mạnh, 

chống ẩm, nhiệt 
độ bình thường.

36 Lamelle 22x 
22mm

2.500 Hộp/ 100 miếng • Công dụng: 
dùng dán lam.

• Tất cả các 
lamen được làm 
bằng thủy tinh 
đặc biệt của 

hydrolytical mà 
không có bất kỳ 
sai sót nào, mặt 

cắt chính xác, 
mỗi lam kính 

được lựa chọn 
cẩn thận và an 

toàn.
• Trong suốt, có 
thể sử dụng để 
quan sát dưới 

kính hiển vi 
huỳnh quang

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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• Kích thước: 
22mm x 22mm.

• Chiều dày: 
0.16mm - 
0.19mm

37 Lọ nhựa đựng 
nước tiểu

200 Lọ * Lọ nhựa PP, có 
nhãn màu trắng, 
nắp nhựa LDPE 
màu đỏ, dung 

tích 50ml.
* Kích thước : 

chiều cao 
65mm, đường 
kính 35mm.

* Sử dụng nhựa 
y tế độ pH trung 

tính
* Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485:2016 

do TQC cấp.

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

38 Nhiệt kế thuỷ 
ngân

30 Cây Nhiệt kế lấy 
nhiệt (35-42 độ) 

Được làm từ 
thủy tinh trong 
suốt, bên trong 
có vạch chia độ 
và dải thủy ngân

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

39 Ống nghiệm Edta 
nắp cao su

7.000 Ống *Sử dụng chất 
kháng đông Edta 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Công ty cung 
cấp
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(Ethylenediamine
tetra Acid) với 
nồng độ tiêu 
chuẩn để giữ 

các tế bào trong 
máu nhất là tiểu 
cầu luôn ở trạng 
thái tách rời tối 
đa từ 6 - 8 giờ.
*Thiết kế phù 

hợp cho mọi hệ 
thống máy huyết 

học tự động.
*Nắp cao su tinh 
khiết chất lượng 

cao giúp kim 
xuyên qua dễ và 

đàn hồi tốt, 
không gây hiện 

tượng rơi vãi giọt 
máu ra ngoài, 

bảo vệ người sử 
dụng và tránh sự 
lây nhiễm mẫu 

bệnh phẩm
*Vĩ: 100 ống

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

40 Ống Eppendort 
(centrifiuge) 

tube)

500 Ống • Chất liệu: Được 
làm bằng vật 
liệu PP có độ 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 

Công ty cung 
cấp
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trong suốt cao.
• Ống ly tâm 
thích ứng với 

máy ly tâm siêu 
nhỏ, được sử 
dụng rộng rãi 

trong sinh học 
phân tử, hóa học 

lâm sàng và 
nghiên cứu hóa 

sinh.
• Dung tích: 

1.5ml, có nắp 
đậy.

liễu tỉnh Hậu 
Giang

41 Ống Serum nắp 
cao su

7.000 Ống *Thân ống được 
làm bằng chất 
liệu nhựa PET 

kích thước 
13x75mm cho 

dung tích tối đa 
5ml, nắp cao su 
được bọc nhựa 
màu Đỏ hoặc 
Vàng, lấy máu 

bằng áp lực âm 
(dùng kim lấy 
máu 2 đầu), 

thích hợp dùng 
cho các máy xét 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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nghiệm tự động.
(Tem nhãn được 
in với màu Xanh 
lá chủ đạo với 
góc trên bên 

phải in hình logo 
APM (đã đăng 
ký sở hữu) bên 
trong 3 hình lục 

giác đều cân 
xứng nhau.
Vĩ: 100 ống.

42 Ống thông tiểu 25 Sợi - 2 nhánh. Số 8Fr 
có chiều dài 

28cm (có bóng 
thể tích 3ml) , Số 

10Fr có chiều 
dài  28cm ( có 
bóng thể tích 

3-5ml). Dây số 
24Fr, 26Fr có 

chiều dài  40cm 
(có bóng thể tích 

30ml). Dãy số 
12Fr, 14Fr, 16Fr, 
18Fr, 20Fr, 22Fr  
dây có chiều dài 
40cm (có bóng 
thể tích 30ml)

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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- Chất liệu cao 
su, độ cong 

thích hợp. Bề 
mặt tráng 

silicone để làm 
giảm phản ứng, 
dị ứng, trơn láng 
không gây tổn 
thương, không 

gây kích ứng da, 
không dể vỡ, đứt 

gãy. 
- Tiệt trùng bằng 
khí E.O, đóng gói 
riêng từng đơn vị 

nhỏ nhất. Size 
số 8Fr, 10Fr, 

12Fr, 14Fr, 16Fr, 
18Fr, 20Fr, 22Fr 

24Fr, 26Fr;  
- Thời hạn sử 
dụng 5 năm

- Tiêu chuẩn ISO 
13485: 2016/ EN 

ISO 13485: 
2016; CE

43 Panh thẳng có 
mấu 12 cm

5 Cây Kẹp phẫu thuật  
thẳng 1x2T 

12cm 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 

Công ty cung 
cấp
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 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

liễu tỉnh Hậu 
Giang

44 Panh thẳng 
không mấu 12 

cm

5 Cây Kẹp phẫu thuật  
thẳng 12cm 

 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

45 Kéo y tế thẳng 16 
cm

5 Cây Kéo phẫu thuật  
thẳng nhọn 16,5 

cm 
 - Chất liệu từ 

thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

46 Pen y tế thẳng 16 
cm

5 Cây Kẹp phẫu  thẳng 
16cm 

 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

47 Nhíp nhọn 16 cm 5 Cây Kẹp phẫu tích  
thẳng 15cm 

 - Chất liệu từ 
thép ko gỉ

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

48 Chén inox số 3 5 Cái Chén inox (03) 
80x40mm

Chất liệu Inoxx 
304

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

49 Hộp inox chữ 5 Cái Hộp inox lớn Bệnh viện Công ty cung  
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nhật số 2 23x11x5mm
Chất liệu Inoxx 

304

Chuyên khoa 
Tâm thần và Da 

liễu tỉnh Hậu 
Giang

cấp

50 Phim X-quang 
Drystar DT5000I 
B AFGA 8x10 in

500 Tấm -Sử dụng công 
nghệ in phim kỹ 

thuật số trực 
tiếp (Direct 

Digital Imaging 
Technology)

-PET dày 168μm, 
phủ muối bạc và 

lớp chống trầy 
xướt và chống 

ẩm
-Nhiệt độ bảo 

quản: 4 đến 25 
độ C

-Hạn sử dụng 
phim: 24 tháng
-Đậm độ quang 

học ≥ 3.1
-Có thể sử dụng 
được cho máy in 

AGFA
Kích thước: 8x10 
inch (20x25cm)  

5.000I B 
- Sản xuất tại 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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Châu Âu

51 Sonde dạ dày 20 Bộ Ống thông dạ 
dày các cỡ gồm 

2 loại có nắp 
(gồm các cỡ 5Fr, 

6Fr, 8 Fr, 10Fr) 
và không có nắp 
(12Fr,14Fr,16Fr,1

8Fr). Dây dẫn 
được sản xuất 

từ chất liệu nhựa 
PVC nguyên 

sinh, mềm, dẻo, 
trơn giảm tổn 
thương niêm 
mạc. Đạt tiêu 
chuẩn EN ISO 

13485

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp

 

52 Tùi đựng nước 
tiểu

25 Cái - Sản xuất từ 
nhựa y tế PVC, 
không độc hại. 

- Kích cỡ 
2000ml, độ dày 

1.2mm, phân 
vạch rõ ràng. Có 
vạch dung tích 

mỗi 100ml. Đảm 
bảo kín không rò 
rỉ. Có bảng chia 

Bệnh viện 
Chuyên khoa 

Tâm thần và Da 
liễu tỉnh Hậu 

Giang

Công ty cung 
cấp
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vạch nghiêng 
cho phép theo 
dõi lượng nước 

tiểu cực ít 
(25ml) trong 

những trường 
hợp bệnh nhân 

thiểu niệu. 
- Van xả thoát 

đáy chữ T, chống 
trào ngược, ống 
đầu vào 90cm. 

Có quai treo 
bằng nhựa PVC.

- Thân túi có 
bảng ghi thông 

tin cơ bản về 
bệnh nhân: Họ 
tên, số giường, 

số phòng.
- Sản phẩm 

được tiệt trùng 
bằng khí 

Ethylene Oxide 
(E.O)

- Đạt tiêu chuẩn 
EN ISO 13485.
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